
1 Lê Trần Anh Linh 11/01/1993 Thừa Thiên Huế Bác sĩ hạng III V.08.01.03
Bác sỹ Y học cổ 

truyền
58.5

2 Lê Thị Quỳnh Như 22/10/1998 Hải Lăng , Quảng Trị Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 84.5

3 Nguyễn Hoàng Hải 19/12/1996 Hưng Yên Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 72

4 Trịnh Trần Huy Tường 4/01/1996 Ninh Bình Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 69

5
Nguyễn Hoàng Nam 

Thịnh
3/8/1997 Long An Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 57

6 Lê Thị Trang 2/4/1997
Nông Cống, Thanh 

Hóa
Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 56

7 Nguyễn Thị Hồng Thương 01/10/1996 Hà Nam Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 54

8 Nguyễn Đức Chính 12/03/1996
Gia Bình,        Bắc 

Ninh
Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

Không tham  dự 

phỏng vấn 

9 Nguyễn Sỹ Đăng Quanh 20/10/1995 Thanh Hóa Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 
Không tham  dự 

phỏng vấn 

10 Trần Thị Trang 2/9/1997
Thanh Hà,        Hà 

Tĩnh
Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

Không tham  dự 

phỏng vấn 

11 Hoàng Thanh Tuấn 10/10/1996
Quảng Trạch, Quảng 

Bình
Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

Không tham  dự 

phỏng vấn 

12
Nguyễn Thụy Hoàng 

Phương Uyên
14/10/1997 Bà Rịa Vũng Tàu Bác sĩ hạng III V08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

Không tham  dự 

phỏng vấn 

13 Nguyễn Thị  Xuân Thu 07/04/1993 Nghệ An Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Không tham  dự 

phỏng vấn 

Mã ngạch dự 

tuyển

Trình độ chuyên 

môn

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SYT ngày          tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế)

Ghi chú Chức danh dự tuyển



Mã ngạch dự 

tuyển

Trình độ chuyên 

môn
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm
Ghi chú Chức danh dự tuyển

14 Nguyễn Ngọc Thịnh 14/03/1996 Quảng Ngãi Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược 5 81 Con thương binh

15 Võ Thị Thùy Dương 14/4/1998 Bà Rịa Vũng Tàu Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược 79.5

16 Trần Thị Kim Nga 28/04/1990 Thừa Thiên Huế Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược 79.5

17 Ngô Thị Ngọc Tuyền 22/03/1997 Ninh Thuận Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược 79.5

18 Võ Hoàng Mẫn Dung 11/9/1997 Bà Rịa Vũng Tàu Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược 75.5

19 Vũ Thanh Tùng 27/12/1994 Thái Bình Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược 73

20 Lê Cúc Phương 12/05/1994 Hà Tĩnh Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược
Không tham  dự 

phỏng vấn 

21 Nguyễn Thị Phương 10/4/1992 Thanh Hóa Dược sỹ hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng  Dược 79

22 Đỗ Thị Hải Anh 2/4/1996 Thái Bình Dược sỹ hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng  Dược 
Không tham  dự 

phỏng vấn 

Tổng số: 22 thí sinh
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